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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 01/8/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, từ đêm 31/7, Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mường Tè (Lai Châu) 83mm, Tp.Hòa Bình 104mm, Ba Vì (Hà Nội) 87mm, Ninh Bình 66mm,… 

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ 02/8 đến hết ngày 06/8 Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt như sau: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn: từ 250-350mm, một số nơi trên 350mm; Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng: từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; Các nơi khác ở Bắc Bộ: dưới 200mm; thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Thời tiết ngày và đêm 02/8:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

- Khu vực khác: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA


1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 31/7 đến 19h00 ngày 01/8, khu vực Bắc Bộ rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, các khu vực khác có mưa rải rác, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Mường Tè (Lai Châu)
	114 mm
	
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	85 mm

	Hòa Bình (Hòa Bình) 
	104 mm
	
	Ba Vì (Hà Nội)
	87 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	101 mm
	
	Ba Thá (Hà Nội)
	117 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 01/8 đến 07h00 ngày 02/8, khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Tà Tổng (Lai Châu)
	100 mm
	
	Cấm Ân (Yên Bái)
	49 mm

	Mường Chà (Điện Biên)
	100 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	34 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	48 mm
	
	Đak Mốt (Kon Tum)
	34 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 29/7 đến 19h00 ngày 01/8, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa, mưa vừa (chủ yếu mưa ngày 01/8) tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Nà Hừ (Lai Châu)
	114 mm
	
	Bắc Mê (Hà Giang)
	106 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	114 mm
	
	Ba Thá (Hà Nội)
	117 mm

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	104 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước sông Lô và sông Thao đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang xuống, lúc 7h00 ngày 02/8 mực nước tại Hà Nội là 3,22m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h00 ngày 02/8 mực nước tại Phả Lại là 0,88m.

Dự báo: Mực nước sông Lô và sông Thao tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7h00 ngày 03/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,85m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h00 ngày 02/8, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,15m.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động, mực nước cao nhất ngày 01/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,00 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,31m. 

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 05/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,05m; tại Châu Đốc ở mức 2,35m. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 02/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	01/8
	199,19
	118,45
	2.387
	3.220
	197,3
	1,89

	
	7h
	02/8
	198,96
	118,44
	2.954
	3.232
	
	1,66

	Hòa Bình
	7h
	01/8
	106,53
	13,80
	4.180
	2.340
	101
	5,53

	
	7h
	02/8
	107,13
	13,67
	3.660
	2.330
	
	6,13

	Tuyên Quang
	7h
	01/8
	106,51
	50,67
	299
	715
	105,2
	1,31

	
	7h
	02/8
	106,41
	50,74
	634
	717
	
	1,21

	Thác Bà
	7h
	01/8
	55,77
	20,86
	300
	0
	56,0
	-0,23

	
	7h
	02/8
	55,80
	20,82
	608
	0
	
	-0,20


Hiện các hồ chứa đã đóng toàn bộ các cửa xả đáy, 06/06 đơn vị tư vấn tính toán điều hành liên hồ chứa đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng đóng các cửa xả đáy và tiếp tục duy trì đến 13h00 ngày 02/8. 

2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 01/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, nhìn chung, các hồ chứa nước được vận hành cấp nước theo đúng quy trình điều tiết, tình hình tích nước tại các hồ chứa hiện nay cụ thể như sau: Trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ ở mức 55-70% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 70-75%, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 60-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. 
Hiện tại các hồ chứa đang được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo các báo cáo nhanh số 39/BC-VPTT, số 08/BC-VPTT, số 114/BC-PCTT ngày 01/8/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên và báo cáo số 1532/BC-SNN ngày 01/8/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang, mưa giông xảy ra trên địa bàn các tỉnh đã gây thiệt hại tính đến ngày 01/8 như sau:
- Về người: 03 người bị thương (ông Bồn Văn Dân - 29 tuổi tại thôn Tả Ván 2, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị thương do sét đánh; 02 người bị thương ở xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên);
- Về nhà ở: Nhà bị đổ sập hoàn toàn: 03 nhà (Hà Giang); nhà bị hư hỏng, tốc mái: 90 nhà (Hà Giang: 68; Tuyên Quang: 10; Phú Thọ: 06; Thái Nguyên: 06);
- Về nông, lâm nghiệp: 22,0 ha lúa; 110ha hoa màu; 2,1 ha cây trồng lâu năm và 9,5 ha cây trồng hàng năm bị gãy đổ; 7ha và 5.700 cây ăn quả gãy đổ (Hà Giang: 6ha; Thái Nguyên: 1ha; Phú Thọ: 5700 cây); 0,3ha cây lấy gỗ bị gãy đổ (Thái Nguyên); 02 gia súc bị chết (Tuyên Quang);

- Thiệt hại khác:

+ 05 nhà văn hóa thôn bị tốc mái (Hà Giang: 2; Tuyên Quang: 2; Phú Thọ: 1);

+ 04 điểm trường bị ảnh hưởng (Hà Giang: 1; Tuyên Quang: 1; Phú Thọ: 1; Thái Nguyên: 1);

+ 680m tường rào bị đổ (Phú Thọ: 380; Thái Nguyên: 300); 09 cột điện bị đổ (Hà Giang); 02 nhà bè nuôi cá, 04 bếp bị đổ sập (Tuyên Quang); 01 xưởng chế biến gỗ, 20 chuồng trại chăn nuôi đổ sập (Thái Nguyên);
- Ước tính thiệt hại: 2.466 triệu đồng (Hà Giang: 1.411; Tuyên Quang 54,7; Thái Nguyên: 1.000).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại./.
	
Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT,
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính
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